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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

   B. Đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở thu được nH2O = nCO2.

   C. Metylfomat có phản ứng tráng gương.

   D. Este nhẹ hơn nước và ít tan trong nước.

Câu 2: Từ m tấn xenlulozơ người ta sản xuất  được 17,82 tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng là 90%). Giá trị của m là (Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16)


A. 9,72.
B. 10,80.
C. 15,61.
D. 12,30.

Câu 3: Lên men 250kg tinh bột chứa 10% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất mỗi quá trình lên men là 80%. Tính thể tích ancol etylic 45( thu được biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8g/cm3 (Cho: H = 1; C = 12; O = 16)


A. 324,577 lít.
B. 423,621 lít.
C. 256,443 lít.
D. 572,359 lít.

Câu 4: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH2=CHCOOCH3. Tên gọi của X là


A. Metyl acrylat.
B. Metyl fomat.
C. Vinyl axetat.
D. Propyl axetat.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Saccarozơ làm mất màu nước brom.

   B. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

   C. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

   D. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

Câu 6: Tinh bột và Saccarozơ đều có


A. Nhóm chức axit.
B. nhóm chức xeton.
C. Nhóm chức anđehit.
D. Nhóm chức ancol.

Câu 7: Glucozơ và fructozơ phản ứng với chất nào sau đây tạo ra cùng một sản phẩm?


A. Dung dịch NaOH.
B. H2 (Ni, t().
C. CH3OH.
D. Cu(OH)2.

Câu 8: Để biến một số dầu thành mỡ rắn,hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình


A. hiđro hóa(có xúc tác Ni).
B. cô cạn ở nhiệt độ cao.

   C. làm lạnh.

D. xà phòng hóa.
Câu 9: x mol chất béo X cộng tối đa với 3x mol Br2. Đốt x mol X được y mol H2O và V lít CO2. Biểu thức giữa V với x,y là:


A. V = 22,4.(y + 6x).
B. V = 22,4.(y + 3x).
C. V = 22,4.(5x + y).
D. V = 22,4.(4x – y).

Câu 10: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A. Glucozơ.
B. etyl axetat.
C. Tristearin.
D. Tinh bột.

Câu 11: Chất nào sau đây là polisaccarit?


A. xenlulozơ.
B. saccarozơ.
C. fructozơ.
D. glucozơ.

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 0,055 mol hỗn hợp X gồm ba chất béo cần 5,895 mol O2, thu được 68,76 gam nước. Mặt khác hidro hóa hoàn toàn 91,24 gam X trên bằng lượng H2 vừa đủ (xúc tác Ni, t(), lấy sản phẩm tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được x gam muối. Giá trị của x là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23)


A. 90,42.
B. 94,12.
C. 83,34.
D. 91,37.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây sai?


A. Thủy phân chất béo trong môi trường axit tạo ra glixerol và muối của axit béo.

   B. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

   C. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

   D. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.

Câu 14: Hai chất đồng phân của nhau là


A. fructozơ và saccarozơ.

B. xenlulozơ và saccarozơ.

   C. glucozơ và tinh bột.

D. fructozơ và glucozơ.

Câu 15: Hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức X, Y (MX  < MY). Đun nóng 20,8 gam hỗn hợp A với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 11 gam hỗn hợp ancol no B, đơn chức có khối lượng phân tử hơn kém nhau 14 đvC và hỗn hợp muối Z. Đốt cháy 11 gam B thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 12,6 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X, Y trong hỗn hợp A lần lượt là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16)


A. 69,57%; 30,43%.
B. 57,69%; 42,31%.
C. 42,31%; 57,69%.
D. 30,43%; 69,57%.

Câu 16: Cho các nhận định sau:

1.Chất béo là trieste của etylen glycol và axit béo.

2.Chất béo ở trạng thái lỏng hoặc rắn.

3.Chất béo bị thủy phân trong môi trường kiềm khi đun nóng.

4.Phân tử chất béo chứa nhóm chức este.

5.Chất béo tan tốt trong nước.

6.Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,…

Các nhận định đúng là


A. 1, 2, 3, 4.
B. 2, 3, 4.
C. 1, 2, 3.
D. 2, 3, 4, 6.

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 17,6 gam một este X thu được 17,92 lít CO2 (đktc). Mặt khác xà phòng hóa 13,2 gam X bằng 250ml dung dịch KOH 1M thu được 22,4 gam chất rắn. Công thức cấu tạo của X là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; K = 39)


A. CH3COOC2H5.
B. CH3COOCH3.
C. C2H5COOC2H5.
D. C2H5COOCH3.

Câu 18: Cho tristearin phản ứng với dung dịch H2SO4, dung dịch Br2, Na, KOH, O2. Số phản ứng xảy ra là


A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây không phải là ứng dụng của glucozơ?


A. Glucozơ là chất dinh dưỡng có giá trị của con người.

   B. Glucozơ dùng để tráng gương, tráng ruột phich.

   C. Trong y học, glucozơ dùng làm thuốc tăng lực.

   D. Glucozơ là nguyên liệu để sản xuất tơ sợi.

Câu 20: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử là


A. CnH2nO2 (n ≥ 2).
B. CnH2n-2O2 (n ≥ 2).
C. CnH2nO2 (n ≥ 1).
D. CnH2n-2O2 (n ≥ 2).

Câu 21: Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch KOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là


A. C2H5COOCH3.
B. HCOOC3H5.
C. CH3COOC2H5.
D. HCOOC3H7.

Câu 22: Có thể phân biệt tinh bột và xenlulozơ nhờ phản ứng


A. Thủy phân.
B. Với dd NaOH.
C. Với dd iot.
D. Với dd H2SO4.

Câu 23: Cho 7,2 gam metyl fomat tác dụng với 150ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23)


A. 9,36 gam.
B. 1,2 gam.
C. 8,16 gam.
D. 3,84 gam.

Câu 24: Nhỏ dung dịch iot vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột thấy xuất hiện màu


A. hồng nhạt.
B. tím.
C. xanh tím.
D. vàng nhạt.

Câu 25: Cho dãy gồm các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ và etyl fomat. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc là


A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 26: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 85%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào nước vôi trong dư thu được 34 gam kết tủa. Giá trị của m là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; Ca = 40)


A. 30,6.
B. 36,0.
C. 50,8.
D. 46,0.

Câu 27: Xà phòng hóa hoàn toàn 11,1 gam metyl axetat, thu được m gam ancol. Giá trị của m là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16)


A. 15,1.
B. 6.
C. 12,3.
D. 4,8.

Câu 28: Thủy phân 25,65 gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90%, sau phản ứng thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, phản ứng hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108)


A. 19,26.
B. 16,92.
C. 29,16.
D. 26,19.

Câu 29: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit fomic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là


A. HO-C2H4CHO.
B. CH3COOCH3.
C. C2H5COOH.
D. HCOOC2H5.

Câu 30: Cho sơ đồ chuyển hóa: Tinh bột ( X ( Y ( Z ( CH3COONa. Hai chất X, Y lần lượt là

A. C6H12O6 và CH3CHO.

B. C6H12O6 và CH3CH2OH.

   C. C12H22O11 và CH2=CH2.
D. C12H22O11 và CH3OH.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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